
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Anh văn A2

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

2030_AVA2_HK1.1920_K18.HL.N4

Khoa Quản trị - Tài chính ngân hàng

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP06/05/2000AnhBùi Duy30101805211

HP27/11/1999BìnhĐoàn Văn30011710162

28/07/1998CaoLê Thị Thanh30011804733

16/01/2000ChiPhạm Thị Mỹ30011806054

01/02/1999ĐăngNguyễn Ngọc30011803865

04/10/2000ĐạtTrần Quốc Tiến30011805966

HP12/08/1998DươngLưu Thanh30011700317

HP02/06/1990HiếuĐỗ Trọng30011808108

11/08/1994HuyHồ Quang30011807959

16/11/2000HuyNguyễn Phúc300118055810

HP27/05/1999KhánhLê Quốc300117018311

27/09/2000LươngTrần Gia300118073312

22/04/2000MiHồ Lâm Tiểu300118024513

07/02/2000MyBùi Diễm Ngọc300118067014

07/11/1994NgữDương Quốc Anh301018001915

14/08/2000QuỳnhTrung Gia300118083816

14/12/1999ThắngLê Hiếu300117011817

HP02/04/1998ThiênĐặng Nhật300118071318

10/10/1992TiểnLê300618020019

13/11/2000TruyềnTrần Gia300118072620

HP10/03/1997ViệtLê Hữu300118009521

09/05/2000VinhTrần Chí300118059322

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

22

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

1/2 18/10/2019



GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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